
Số GCN 
ATKT & 

BVMT
Ngày cấp

Hạn hiệu lực của 
GCN ATKT & 

BVMT
1 V50-07290 SG-8423  Tàu hút 1634 Công ty TNHH Cơ giới Mỹ Dung SH2-XL03 kè bờ phía Nam và Bắc đoạn Sông Hậu, 10/2022/HĐTC-XL03 00228/23V15 18/05/2023 18/05/2024

2 V15-03783 HP-5809  Tàu hút 20 Công ty Cổ phần Thương mại Duy Linh
nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp năm 2021,công trình giao thông luồng hàng hải, 
36/2023/HĐNVSR

00991/23V15 02/06/2023 18/06/2024

3 V15-03043 HP-4504 Tàu hút 8.62 Công ty TNHH Phúc Nam Nạo vét duy tu tuyến luồng vào cảng Cẩm Phả, 61/2022/HĐ-ĐTMT 00922/23V15 19/06/2023 11/05/2024
4 V15-03159 HP-4619  tàu hút 20.15 Công ty TNHH Bình Thành thi công nạo vét vùng nước trước bến cập mũi, 0706/2023/HĐXD/SHP-BT 01311/23V15 11/07/2023 11/05/2024

5 V15-02713 HP-4275
 tàu hút (chỉ hút & 
chở cát)

1301.8
Công ty TNHH MTV Kinh Doanh Khai Thác Vật 
Liệu Xây Dựng Sao Đỏ

Mỏ cát Phía Nam đảo Đình Vũ, dự án nâng công suất từ 100.000m3/năm lên 
490.000m3/năm,821/QĐ-UBND,13/4/2024

00878/23V15 12/07/2023 09/05/2024

6 V15-03536 HP-5727  tàu hút 46378 Công ty TNHH Xây Dựng Chấn Nam Nạo vét duy tu khu nước trên bến và vũng quay tàu bến số 3 số 4 cảng Nam Đình Vũ,58/UBND-ĐC 01021/23V15 26/07/2023 25/06/2024

7 V15-03686 HP-6026 Tàu hút 156.79 Công ty TNHH Xây Dựng Chấn Nam Nạo vét duy tu khu nước trên bến và vũng quay tàu bến số 3 số 4 cảng Nam Đình Vũ, 58/UBND-ĐC 01358/23V15 26/07/2023 19/07/2024

8 V15-03291 HP-5156 Tàu hút 16.4 Công ty Cổ phần Thương mại Duy Linh
Nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp,công trình giao thông luồng hàng hải, 68/QĐ-
TCTBĐATHHMN, 21/02/2023/QĐ-CHHVN

01415/23V15 22/08/2023 22/08/2024

9 V15-03204 HP-4790  Tàu hút 113 Công ty TNHH Phúc Nam
Luồng hàng hải chuyên dùng bến than Cẩm Phả, Từ xã Ngọc Vừng và vũng quay tàu thuộc xã Đông 
Xá thuộc Vân Đồn,61/2022/HĐ-ĐTMT

00138/23V15 29/08/2023 30/07/2024

10 V15-02661 HP-4133  tàu hút 100.64 Công ty TNHH Phúc Nam
Nạo vét duy tu tuyến đường vào Cẩm Phả từ xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn và khu xã Đông 
Xá,243/QĐ-CVHH

01348/23V15 30/08/2023 30/09/2024

11 V15-02839 HP-4366
 tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1403.22
Công ty TNHH MTV Kinh doanh khai thác vật 
liệu xây dựng Sao Đỏ

Mỏ cát Phía Nam đảo Đình Vũ, dự án nâng công suất từ 100.000m3/năm lên 
490.000m3/năm,821/QĐ-UBND,13/4/2024

01696/23V15 19/09/2023 07/09/2024

12 V15-02882 HP-4386
 Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1369
Công ty TNHH MTV Kinh Doanh Khai Thác Vật 
Liệu Xây Dựng Sao Đỏ

Mỏ cát Phía Nam đảo Đình Vũ, dự án nâng công suất từ 100.000m3/năm lên 
490.000m3/năm,821/QĐ-UBND,13/4/2024

01970/23V15 30/10/2023 20/07/2024

13 V15-02883 HP-4319  Tàu hút (chỉ hút cát) 1369
Công ty TNHH MTV Kinh Doanh Khai Thác Vật 
Liệu Xây Dựng Sao Đỏ

Mỏ cát Phía Nam đảo Đình Vũ, dự án nâng công suất từ 100.000m3/năm lên 
490.000m3/năm,821/QĐ-UBND,13/4/2024

01971/23V15 30/10/2023 16/06/2024

14 V15-02806 HP-4238
 tàu hút (hút và chở 
hàng)

7412 Công ty Cổ phần Thương mại Duy Linh
CM-XL02,thượng lưu cảng CMIT đến Phước An,125/QĐ-BQLDAHH,31/3/2024, Mép-Thị Vải từ 
phao số 0 vào khu bến càng công tai nơ Cái Mép

02620/23V15 26/12/2023 30/08/2024

15 V29-02679 HN-1999  tàu hút
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xây Dựng Phú 
Xuân

Dự án bến số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện, công trình Hàng Hải, 937/UBND-MT, 26/4/2023 00037/24V15 05/01/2024 14/12/2024

16 V50-06961 SG-8056  tàu hút
7478.19

Công ty TNHH Cơ giới Mỹ Dung
NS-XL01 luồng hàng hải vào các bến cảng khu vục Nam Nghi Sơn, Thanh Hóa, 46/2022/HĐTC-
NSXL01, 1/12/2022

00051/24V15 06/02/2024 06/02/2025

17 V18-00210 NĐ-0950 Tàu hút 6.7
Công ty CP tàu cuốc và xây dựng phát triển nông 
thôn Nam Định/553 Trần Nhân Tông, P. Phan 
Đình Phùng, TP Nam Định

- Hợp đồng nạo vét kêng sông Châu Giang đoạn từ ngã ba An Bài đến CG4 (gói thầu số 1)
- Số hợp đồng: 139/2022HĐ-XD ngày 14 tháng 11 năm 2022 Công ty TNHH MTV Khai thác công 
trình thuỷ lợi Bắc Nam Hà, tỉnh Nam Định và chủ phương tiện
- Hiệu lực hợp đồng: Từ 04/11/2022
- Vị trí nạo vét: Xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

00981/23V18 15/06/2023 21/04/2024

18 V18-01954 NĐ-3098 Tàu hút 1119
Công ty TNHH Tuấn Sinh/Bãi Vạn Hà, Lộc Hạ, 
TP Nam Định

- Khai thác khoáng sản cát.
- Số GP khai thác: 362/GP-STNMT ngày 21 tháng 02 năm 2019 UBND tỉnh Nam Định
- Thời hạn khai thác: 5 năm 
- Vị trí mỏ: Mỏ1A khu vực cửa Đáy, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

00961/23V18 30/06/2023 05/06/2024

19 V35-01629 NB-8688 Tàu hút 89.6
Công Ty TNHH MTV Long Hải/Xóm An Cư, xã 
Thượng Kiệm, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

Phương tiện chỉ được phép thi công các công trình hàng hải, đường thuỷ nội địa theo hợp đồng thi 
công với các đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ GTVT

00773/23V18 05/07/2023 09/05/2024

20 V35-01902 NB-8738
Tàu hút (hút và chở 
hàng)

2234.5
Công Ty TNHH MTV Long Hải/Xóm An Cư, xã 
Thượng Kiệm, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

Phương tiện chỉ được phép thi công các công trình hàng hải, đường thuỷ nội địa theo hợp đồng thi 
công với các đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ GTVT

01143/23V18 02/08/2023 09/08/2024

TT

Tính đến 31/03/2024
THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA CÓ GẮN MÁY MÓC, THIẾT BỊ HÚT CÁT, SỎI

Thông tin kiểm tra của đơn vị
Số Đăng 

kiểm
Số ĐKHC Kiểu và công dụng

Trọng tải 
toàn phần 

(tấn)
Chủ phương tiện/ Địa chỉ Thông tin mỏ, dự án nạo vét



21 V35-01460 NB-9899 Tàu hút 53.56
Công ty TNHH Đầu tư TM DV Nam Hải/Xóm 8, 
xã Kim Chính, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

- Hợp đồng thi công xây dựng công trình  Dự án đầu tu xây dựng khu neo đậu tránh trú bão sông Tắc 
kết hợp cảng cá Hòn Rơ (Gói thầu số 12)
- Số hợp đồng: 30/2023/HĐTCXD-STHR ngày 08/12/2023 
- Hiệu lực hợp đồng: Từ 08/12/2023
- Vị trí : Khu neo đậu tránh trú bão sông Tắc kết hợp cảng cá Hòn Rơ. TP Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hoà

02091/23V18 11/01/2024 09/11/2024

22 V19-02090 PT-2585 Tàu hút (chỉ hút cát) 18.7 Công ty TNHH Tiến Nga 49/GP-UBND ; 06/6/2024; xã Hồng Đà, Tam Nông, Phú Thọ 00522/23V19 15/05/2023 15/05/2024
23 V19-02219 PT-2790 Tàu hút (chỉ hút cát) 30.7 Công ty TNHH Tiến Nga 49/GP-UBND ; 06/6/2024; xã Hồng Đà, Tam Nông, Phú Thọ 01192/23V19 13/09/2023 26/07/2024
24 V19-02215 PT-2791 Tàu hút (chỉ hút cát) 31.9 Công ty TNHH Tiến Nga 49/GP-UBND ; 06/6/2024; xã Hồng Đà, Tam Nông, Phú Thọ 01456/23V19 20/11/2023 12/07/2024

25 V19-02214 PT-2778
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

670.3 Công ty TNHH Tiến Nga 49/GP-UBND ; 06/6/2024; xã Hồng Đà, Tam Nông, Phú Thọ 00786/23V19 25/12/2023 06/08/2024

26 V19-02284 Tàu hút (chỉ hút cát) 59 Công ty TNHH Tiến Nga 49/GP-UBND ; 06/6/2024; xã Hồng Đà, Tam Nông, Phú Thọ 01585/23V19 29/01/2024 06/08/2024

27 V33-01326 HN-2234
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

484 Công ty cổ phần Quảng Tây 93/GP-UBND; 27/5/2015; Bãi nổi sông Hồng, Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 00892/23V19 18/07/2023 22/04/2024

28 V33-01333 HN-2242
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

350 Công ty cổ phần Quảng Tây 93/GP-UBND; 27/5/2015; Bãi nổi sông Hồng, Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 01117/23V19 23/08/2023 24/08/2024

29 V33-01329 HN-1536 Tàu hút (chỉ hút cát) 36.94 Công ty cổ phần Quảng Tây 93/GP-UBND; 27/5/2015; Bãi nổi sông Hồng, Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 00580/22V19 26/02/2024 26/02/2025
30 V19-02143 PT-2706 Tàu hút (chỉ hút cát) 14.7 Công ty cổ phần đầu tư & phát triển Hoàng Gia 18/GP-UBND; 09/4/2026; Lòng sông Hồng , Thị Trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ 01046/23V19 14/08/2023 14/08/2024
31 V19-02144 PT-2705 Tàu hút (chỉ hút cát) 14.7 Công ty CP đầu tư & phát triển Hoàng Gia 18/GP-UBND; 09/4/2026; Lòng sông Hồng , Thị Trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ 01045/23V19 14/08/2023 14/08/2024
32 V19-01138 PT-1702 Tàu hút (chỉ hút cát) 18.7 Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả- Huy Hoàng 62/GP-UBND; 23/12/2030; Lòng sông Hồng, Phùng Nguyên, Lâm Thao, Phú Thọ 00483/23V19 15/05/2023 15/05/2024
33 V19-02014 PT-2469 Tàu đặt cẩu 36 Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả- Huy Hoàng 62/GP-UBND; 23/12/2030; Lòng sông Hồng, Phùng Nguyên, Lâm Thao, Phú Thọ 00745/23V19 22/06/2023 22/06/2024
34 V19-02015 PT-2477 Khai thác cát đá 16.3 Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả- Huy Hoàng 62/GP-UBND; 23/12/2030; Lòng sông Hồng, Phùng Nguyên, Lâm Thao, Phú Thọ 00746/23V19 26/06/2023 26/06/2024
35 V19-01632 PT-2150 Tàu hút (chỉ hút cát) 79.7 Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả- Huy Hoàng 62/GP-UBND; 23/12/2030; Lòng sông Hồng, Phùng Nguyên, Lâm Thao, Phú Thọ 00811/23V19 12/07/2023 12/07/2024
36 V19-02233 Tàu hút 59.3 Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả- Huy Hoàng 62/GP-UBND; 23/12/2030; Lòng sông Hồng, Phùng Nguyên, Lâm Thao, Phú Thọ 01136/23V19 13/09/2023 13/09/2024

37 V19-02229 Tàu hút (chỉ hút cát) 398
Công ty cổ phần đầu tư phát triển khoáng sản Phú 
Đức

15/GP-UBND; 22/3/2026; Lòng sông Hồng, Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú Thọ 01056/23V19 08/09/2023 08/09/2024

38 V19-02232 Tàu hút (chỉ hút cát) 15.7
Công ty cổ phần đầu tư phát triển khoáng sản Phú 
Đức

15/GP-UBND; 22/3/2026; Lòng sông Hồng, Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú Thọ 01196/23V19 12/09/2023 02/08/2024

39 V19-02224 PT-2805 Tàu hút (chỉ hút cát) 24.9
Công ty cổ phần đầu tư phát triển khoáng sản Phú 
Đức

15/GP-UBND; 22/3/2026; Lòng sông Hồng, Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú Thọ 00203/24V19 15/03/2024 11/08/2024

40 V19-02120 PT-2690 Tàu hút (chỉ hút cát) 32.8
Công ty cổ phần đầu tư phát triển khoáng sản Phú 
Đức

15/GP-UBND; 22/3/2026; Lòng sông Hồng, Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú Thọ 00022/24V19 22/01/2024 19/09/2024

41 V19-02206 Tàu đặt cẩu 45.5 Công ty cổ phần Hoàn Hảo 61/GP-UBND; 09/9/2025; Lòng sông Lô, xã Phú Mỹ, Trị Quận, huyện Phù Ninh, Phú Thọ 00574/23V19 29/05/2023 29/05/2024
42 V19-01318 PT-1883 Tàu hút (chỉ hút cát) 35 Công ty cổ phần Hoàn Hảo 61/GP-UBND; 09/9/2025; Lòng sông Lô, xã Phú Mỹ, Trị Quận, huyện Phù Ninh, Phú Thọ 00669/23V19 03/07/2023 03/07/2024
43 V19-02217 Tàu đặt cẩu 9.4 Công ty cổ phần Hoàn Hảo 61/GP-UBND; 09/9/2025; Lòng sông Lô, xã Phú Mỹ, Trị Quận, huyện Phù Ninh, Phú Thọ 00837/23V19 19/07/2023 19/07/2024
44 V19-01898 PT-2434 Tàu hút (chỉ hút cát) 78.2 Công ty cổ phần Hoàn Hảo 61/GP-UBND; 09/9/2025; Lòng sông Lô, xã Phú Mỹ, Trị Quận, huyện Phù Ninh, Phú Thọ 00758/23V19 13/09/2023 13/09/2024

45 V19-01096 PT-1689
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

652.9 Công ty TNHH Quang Định
75/GP-UBND; 24/10/2025; Sông Lô, thuộc các xã Sóc Đăng, Hùng Long, Vụ Quang, huyện Đoan 
Hùng, Phú Thọ

00526/23V19 16/05/2023 16/05/2024

46 V19-00699 PT-1239
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

569 Công Ty TNHH Quang Định
75/GP-UBND; 24/10/2025; Sông Lô, thuộc các xã Sóc Đăng, Hùng Long, Vụ Quang, huyện Đoan 
Hùng, Phú Thọ

00587/23V19 09/06/2023 09/06/2024

47 V19-00467 PT-1938
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

292.8 Công ty TNHH Quang Định
75/GP-UBND; 24/10/2025; Sông Lô, thuộc các xã Sóc Đăng, Hùng Long, Vụ Quang, huyện Đoan 
Hùng, Phú Thọ

00614/23V19 13/06/2023 13/06/2024

48 V19-02220 Tàu cuốc 38
Công ty cổ phần đầu tư thương mại tổng hợp 
Huyền Đức

04/GP-UBND; 29/10/2031; Lòng sông Hồng xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ 00961/23V19 01/08/2023 01/08/2024

49 V19-01880 PT-2411 Tàu cuốc 38 Công ty cổ phần đầu tư tổng hợp Kim Thành 14/GP-UBND; 25/10/24; Lòng sông Hồng xã Phùng Nguyên, Lâm Thao, Phú Thọ 00986/23V19 09/08/2023 09/08/2024
50 V19-01868 PT-2395 Tàu hút (chỉ hút cát) 44.4 Công ty cổ phần đầu tư tổng hợp Kim Thành 14/GP-UBND; 25/10/24; Lòng sông Hồng xã Phùng Nguyên, Lâm Thao, Phú Thọ 01470/23V19 22/12/2023 11/08/2024
51 V19-01790 PT-2334 Tàu đặt cẩu 34 Công ty cổ phần đầu tư tổng hợp Kim Thành 14/GP-UBND; 25/10/24; Lòng sông Hồng xã Phùng Nguyên, Lâm Thao, Phú Thọ 00588/23V19 30/05/2023 30/05/2024
52 V19-01833 PT-2360 Tàu cuốc 38 Công ty cổ phần đầu tư tổng hợp Kim Thành 14/GP-UBND; 25/10/24; Lòng sông Hồng xã Phùng Nguyên, Lâm Thao, Phú Thọ 01145/23V19 06/09/2023 06/09/2024
53 V19-02212 Tàu đặt cẩu 36.5 Công ty cổ phần Đạt Hưng 13/GP-UBND; 06/3/2026; Lòng sông Lô, Tiên Du, Phù Ninh, Phú Thọ 00747/23V19 26/06/2023 23/06/2024

54 V19-02221 PT-2809
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

487.8 Công ty cổ phần Hưng Anh Phú Thọ 34/GP-UBND; 11/4/2027; Lòng sông Hồng, Thị Trấn Hạ Hòa, Hạ Hòa, Phú Thọ 01547/23V19 13/12/2023 08/08/2024

55 V19-01608 PT-2120 Tàu cuốc 34.5 Công ty cổ phần xây lắp và cơ khí Phương Nam
68/GP-UBND; 20/6/2027; Long sông Lô, xã Trị Quân và xã Hạ Giáp, Xã Tiên Du, Phù Ninh, Phú 
Thọ 

00763/23V19 05/07/2023 05/07/2024

56 V19-02218
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

559.5 Công ty TNHH Hồng Lô Thanh Thủy 03/GP-UBND; (73/GP-UBND; 31/12/2026); Lòng sông Đà xã Tu Vũ, Thanh Thủy, Phú Thọ 00809/23V19 25/07/2023 25/07/2024

57 V19-01068 PT-1631 Tàu hút (chỉ hút cát) 49 Công ty cổ phần khoáng sản Tây Bắc 69/GP-UBND; 30/9/2027; Lòng sông Hồng , Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ 01233/23V19 25/09/2023 17/07/2024



58 V19-02223 PT-2806
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

342 Công ty TNHH Anh Khoa 53/GP-UBND; 10/02/2025; Lòng sông Hồng xã Tuy Lộc, Cẩm Khê , Phú Thọ 00053/24V19 21/02/2024 01/08/2024

59 V19-01754 PT-2341
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

303.5 Công ty TNHH Đại Minh 74/GP-UBND; 16/11/2025; Lòng sông Hồng, xã Vĩnh Chân, Hạ Hòa, Phú Thọ 00710/23V19 18/07/2023 18/07/2024

60 V19-01838 PT-2390 Tàu cuốc 38 Công ty TNHH cao lâm Phú Thọ 01/GP-UBND; 12/9/2024; Lòng sông Hồng, phường Bạch Hạc, Việt Trì, Phú Thọ 01132/23V19 10/10/2023 12/09/2024

61 V19-02071 PT-2602
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

543.5 Công ty TNHH Xây dựng và đầu tư Thành Công 54/GP-UBND; (31/GP-UBND; 26/10/2025; lòng sông Đà xã Đồng Trung,  Thanh Thủy, Phú Thọ 00922/23V19 18/08/2023 18/08/2024

62 V19-02234 Tàu cuốc 69 Công ty TNHH khoáng sản Quan Văn Trường 30/GP-UBND; 22/5/2024; Lòng sông Hồng, xã Phụ Khánh, và xã Lâm Lợi, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ 01033/23V19 14/09/2023 22/05/2024

63 V19-01025 PT-1573 Tàu hút (chỉ hút cát) 56.4 Công ty TNHH Quý Viên 36//GP-UBND; 23/11/2026; Lòng sông Đà xã Đoan Hạ, huyện Thanh thủy, Phú Thọ 01188/23v19 25/09/2023 25/09/2024

64 V19-02262
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

92.8 Công ty cổ phần thương mại Đức Lưu Trang 02/GP-UBND; 07/01/2027; Lòng sông Hồng xã Hùng Việt, Cẩm Khê, Phú Thọ 01518/23V19 29/11/2023 29/11/2024

65 V19-02271 PT-2819 Tàu hút (chỉ hút cát) 54.7
Công ty TNHH một thành viên Nhật Linh Phú 
Thọ

02/GP-UBND; 06/01/2033; Lòng sông Hồng -Minh Nông 2 thuộc phường Minh Nông, Phường tiên 
cát Việt Trì, Phú Thọ

01592/23V19 05/01/2024 31/07/2024

66 V19-01749 PT-2300 Tàu cuốc 69 Công ty TNHH Trung Thành
73/GP-UBND; 14/10/2024; Lòng sông Bứa địa bàn xã Quang Húc, xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, Phú 
Thọ

01567/23V19 20/02/2024 14/10/2024

67 V19-02106 PT-2796 Tàu hút 78 Công ty TNHH xây dựng Gia Thịnh Phú Thọ 76/GP-UBND; 24/10/2047; Lòng sông Hồng, Minh Nông 1, phường Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ 00975/23V19 01/08/2023 10/07/2024

68 V19-01466 PT-2189
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

911.8 Công ty TNHH Xuân Thiều 58/GP-UBND; 07/12/2025; Lòng sông Đà, xã Thạch Đồng, Thanh Thủy, Phú Thọ 01280/22V19 18/05/2023 18/05/2024

69 V19-01885 PT-2415 Tàu hút (chỉ hút cát) 12.6
Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phùng 
Hải

932-QD-UBND; 02/GP-UBND; 06/01/2033; Lòng sông Hồng -Minh Nông 2 thuộc phường Minh 
Nông, Phường tiên cát Việt Trì, Phú Thọ

01059/23V19 16/08/2023 16/08/2024

70 V19-01872 PT-2400 Tàu hút (chỉ hút cát) 12.7
Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phùng 
Hải

932-QD-UBND; 02/GP-UBND; 06/01/2033; Lòng sông Hồng -Minh Nông 2 thuộc phường Minh 
Nông, Phường tiên cát Việt Trì, Phú Thọ

01060/23V19 16/08/2023 04/07/2024

71 V21-00109 YB-0829
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

107 Hợp tác xã Khai Minh 2846/GP-UBND; 01/4/2035; khu vưc xã Báo Đáp và xã Dào Tịnh, huyện Trấn Yên, Yên Bái 01396/23V19 08/11/2023 17/10/2024

72 V21-00108 YB-0821H Tàu hút Hợp tác xã Khai Minh 2846/GP-UBND; 01/05/2035; khu vưc xã Báo Đáp và xã Dào Tịnh, huyện Trấn Yên, Yên Bái 01395/23V19 08/11/2023 17/10/2024

73 V21-00132 YB-0845
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

98.8
HTX khai thác sản xuất dịch vụ vật liệu xây dựng 
Hợp Nhất

1051//GP-UBND; 17/6/2033; Sông Hồng các xã Báo Đáp, Quy Mông, Việt Trành, Đào Thịnh và Y 
Can thuộc huyện Trấn Yên, Yên Bái

00217/24V19 19/03/2024 19/03/2025

74 V21-00131 YB-0846
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

96.8
HTX khai thác sản xuất dịch vụ vật liệu xây dựng 
Hợp Nhất

1051//GP-UBND; 17/6/2033; Sông Hồng các xã Báo Đáp, Quy Mông, Việt Trành, Đào Thịnh và Y 
Can thuộc huyện Trấn Yên, Yên Bái

00202/24V19 20/03/2024 20/03/2025

75 S24-00065 LK-0063
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

50.4 Doanh nghiệp tư nhân Cường Tuấn
533/GP-UBND; 24/02/2036; Sông Hồng thuộc phường Xuân Tăng, phường Bình Minh, TP Lào Cai, 
Lào Cai

00882/21V19 18/07/2023 18/07/2024

76 S24-00195 LK-0064
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

61.6 Doanh Nghiệp tư nhân Cường Tuấn
533/GP-UBND; 24/02/2036; Sông Hồng thuộc phường Xuân Tăng, phường Bình Minh, TP Lào Cai, 
Lào Cai

00881/21V19 18/07/2023 18/07/2024

77 V24-00025 LK-1002
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

98.1 Doanh nghiệp tư nhân Cường Tuấn
533/GP-UBND; 24/02/2036; Sông Hồng thuộc phường Xuân Tăng, phường Bình Minh, TP Lào Cai, 
Lào Cai

00894/23V19 04/10/2023 04/10/2024

78 V24-00026 LK-1003
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

99.6 Doanh nghiệp tư nhân Cường Tuấn
533/GP-UBND; 24/02/2036; Sông Hồng thuộc phường Xuân Tăng, phường Bình Minh, TP Lào Cai, 
Lào Cai

00895/23V19 04/10/2023 04/10/2024

79 V29-03225 HN-1989
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

834 Công ty cổ phần thương mại Tiền Giang 703/QD-TNMT-KS: 31/12/2024; Khai thác cát san lấp tại Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội 00783/23V19 04/07/2023 04/07/2024

80 V29-01610 HN-0919
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

762 Công ty cổ phần thương mại Tiền Giang 703/QD-TNMT-KS: 31/12/2024; Khai thác cát san lấp tại Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội 00782/23V19 04/07/2023 04/07/2024

81 V29-02656 HN-1899 Tàu hút 645 Công ty cổ phần thương mại Tiền Giang 703/QD-TNMT-KS: 31/12/2024; Khai thác cát san lấp tại Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội 00864/23V19 20/07/2023 20/07/2024

82 V22-00204 TQ-1101
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

17.7 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Lục Phát
41/GP-UBND; 05/12/2044; lòng sông Gâm thuộc xã Xuân Quang, xã Ngọc Hội, và thị trấn Vĩnh 
Lộc, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang

01345/23V19 01/11/2023 01/11/2024

83 V22-00205 TQ-1102
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

17.7 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Lục Phát
41/GP-UBND; 05/12/2044; lòng sông Gâm thuộc xã Xuân Quang, xã Ngọc Hội, và thị trấn Vĩnh 
Lộc, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang

01346/23V19 01/11/2023 01/11/2024

84 V22-00163 TQ-1115 Tàu hút (chỉ hút cát) 11.2 Công ty CP lâm sản và khoáng sản Tuyên Quang 17//GP-UBND; 17/4/2028; Lòng sông Lô thuộc xã An Khang, TP. Tuyên Quang, Tuyên Quang 00277/24V19 27/03/2024 06/01/2025

85 V22-00242 TQ-1129 Tàu hút (chỉ hút cát) 10.9
Công ty TNHH đầu tư và thương mại dịch vụ 
Ngọc Anh

42/GP-UBND; 31/12/2026; Lòng sông Gâm thuộc xã Phúc Ninh, xã Xuân Vân, Yên Sơn, Tuyên 
Quang 

01124/23V19 23/08/2023 09/09/2024

86 V19-02068 PT-2601 Tàu hút (chỉ hút cát) 30.1 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Trung Hà 32//GP-UBND; 30/7/2024; Lòng sông Lô xã Vân Sơn, Sơn Dương, Tuyên Quang 01586/23V19 26/12/2023 20/07/2024
87 V19-00889 PT-1419 Tàu đặt cẩu 21.24 Công ty cổ phần khoáng sản đông dương AVA 18/GP-UBND; 09/5/2027; Lòng sông Lô xã Đông Thọ, Sơn Dương, Tuyên Quang 00771/23V19 30/06/2023 30/06/2024



88 V15-03854 / Tàu hút 35.7
Công ty TNHH XD  và thương  mại Hải Minh 
Long/Số 04-LK/18D TDP Kiều Sơn, phường 
Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng

Khu vực cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Hải Phòng (khu vực 
zone 4, thuộc đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu vực Cát Hải thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – 
Cát Hải)

00855/23V34 25/10/2023 24/10/2024

89 V15-03866 /
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

2368
Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Hải 
Đăng/768B Ngô Gia Tự, phường Thành Tô, quận 
Hải An, Hải Phòng

Mỏ cát khu vực phía Đông Nam cửa sông Văn Úc theo giấy phép khai thác khoáng sản số 13/GP-
UBND cấp ngày 02/01/2019 hạn khai thác đến 02/07/2030. Mỏ cát khu vực phía Đông cảng Lạch 
Huyện theo giấy phép số 1450/GP-UBND cấp ngày 27/05/2021 hạn khai thác đến 27/11/2031.

01142/22V34 08/11/2023 08/11/2024

90 V15-03203 HP-4895 Tàu hút 65.67
Công ty TNHH MTV KD Khai thác VLXD Sao 
Đỏ/768B Ngô Gia Tự, phường Thành Tô, quận 
Hải An, Hải Phòng

Mỏ cát khu vực phía Nam đảo Đình Vũ, phục vụ thi công Dự án Khu công nghiệp Nam Đình Vũ 
theo giấy phép khai thác khoáng sản số 81/GP-UBND cấp ngày 20/01/2011 và Quyết định về việc 
điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản số 821/QĐ-UBND cấp ngày 13/04/2017. Hạn khai thác 
mỏ đến 13/04/2024

00857/23V34 10/11/2023 15/10/2024

91 V15-03865 /
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

2368
Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Hải 
Đăng/768B Ngô Gia Tự, phường Thành Tô, quận 
Hải An, Hải Phòng

Mỏ cát khu vực phía Đông Nam cửa sông Văn Úc theo giấy phép khai thác khoáng sản số 13/GP-
UBND cấp ngày 02/01/2019 hạn khai thác đến 02/07/2030. Mỏ cát khu vực phía Đông cảng Lạch 
Huyện theo giấy phép số 1450/GP-UBND cấp ngày 27/05/2021 hạn khai thác đến 

01141/22V34 19/12/2023 21/11/2024

92 V36-01049 Tàu hút 675
Công ty Cp tập đoàn xây dựng Miền Trung/ số 89 
Võ Nguyên Giáp, phường Quảng Thành, TP 
Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Giấy phép khai thác số 211/GP-UBND ngày 30/12/2019, mỏ cát số 66 xã Thiệu Quang, huyện Thiệu 
Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

00670/22V36 18/10/2023 18/10/2024

93 V62-11124 LA-06626 Tàu hút 192,6
Công ty TNHH MTV Minh Linh/Ấp Bình Tiền 2, 
xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, Long An

Dự án duy tu tuyến luồng hàng hải Sơn Dương, thuộc vùng biển Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Theo hợp đồng số 
10052022/HĐCT/CD-MH

00042/24V37 04/04/2024 04/04/2025

94 V62-12917 LA-08171 Tàu hút 115,3
Công ty TNHH Minh Hằng/ 82B Trần Phong 
Sắc, p4, tp Tân An, Long An

 Dự án duy tu tuyến luồng hàng hải Sơn Dương, thuộc vùng biển Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Theo hợp đồng 
số 10052022/HĐCT/CD-MH

00222/23V37 21/12/2023 21/12/2024

95 V62-09580 LA-04983 Tàu hút 146,47
Công ty TNHH Minh Hằng/ 82B Trần Phong 
Sắc, p4, tp Tân An, Long An

Dự án duy tu tuyến luồng hàng hải Sơn Dương, thuộc vùng biển Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Theo hợp đồng số 
10052022/HĐCT/CD-MH

00118/24V37 18/03/2024 21/03/2025

96 V37-02059 NA-2512 Tàu hút 282,69
Công ty CP nạo vét và xây dựng đường biển II/ 
60 Lê Hồng Phong, p. Hưng Bình, tp. Vinh, Nghệ 
An

Dự án thi công bến cập cầu, kè, nạo vét tôn tạo và đường bãi thuộc dự án đầu tư công trình bến số 3 
cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh

00012/23V37 22/06/2023 22/06/2024

97 V15-02189 HP-3582 Tàu hút 28,5
Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại  Dương 
Anh/Số 10/256 Đà Nẵng, q. Ngô Quyền, Hải 
Phòng

 Dự án nạo vét Cửa Sót (Sông Nghèn), xã Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh. Theo phụ lục hợp đồng số 
26.09/2020/HĐTCNV. Thời hạn dự án: 30/05/2024.

00406/23V37 13/11/2023 13/11/2024

98 V29-02648 HN-1889 Tàu hút 128.41

Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân/ 
106 Ngõ Hoàng 6A, đường Phạm Văn Đồng, 
phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà 
Nội 

Dự án: Vùng nước cảng biển Đà Nẵng, phạm vi dự án nằm phía Tây Bắc vịnh Đà Nẵng thuộc 
phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng; Số Giấy phép khai thác: 464/TB-CVHHĐN 
ngày 06/7/2023, hạn hiệu lực: 30/4/2024

01661/23V43 02/10/2023 02/10/2024

99 V50-05893 SG-7438 Tàu hút 51.85
Công ty cổ Phần Xây dựng Huyền Minh/ 7/3 Hồ 
Biểu Chánh, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP 
Hồ Chí Mình

Dự án: Mở rộng, nâng cấp bến cảng Chu Lai thuộc bến cảng Tam Hiệp. Hạng mục: nạo vét khu 
trước bến thuộc công trình Bến số 2. Tại địa điểm xãTam Hiệp, huyện 
Núi Thành, tỉnh Quảng Nam/ Số: 01/HĐKT/2023 ngày 15/9/2023, Hạn hết HĐ: 15/3/2024 (6 tháng)

02021/23V43 23/11/2023 09/09/2024

100 V82-00008 KT-0002
Tàu hút (chỉ
hút và chở
cát)

214
Công ty Cổ phần T & D Kon Tum/ Số 51 Nguyễn 
Văn Trỗi, phường Thống Nhất, TP Kon Tum

Khai thác khoáng sản cát làm VLXDTT bằng phương pháp bơm hút tại điểm cát số 02 lòng sông 
Đăk Bla, thuộc xã Sa
Bình, huyện Sa Thầy và xã Ia Chim, TP Kon Tum/ Số giấy phép: 708/ GP-UBND ngày 26/7/2017, 
hạn hiệu lực: 30/6/2032

00047/24V43 04/03/2024 20/01/2025

101 S43-00348 ĐNa-0404 Tàu hút
Công ty TNHH MTV xây dựng Nam Thanh/ 239 
Ngô Quyền, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà 
Nẵng

Vị trí khu vực khai thác mỏ: Lòng sông Hồng, địa bàn xã Hợp Hải, huyện Lâm Thao và xã Tam 
Cường, huyện Tam Nông/ Số giấy phép: 32/GP-UBND ngày 27/5/2019, hạn hiệu lực: 27/5/2028

00248/24V43 27/02/2024 17/09/2024

102 V72-00685 BV-1358 Tàu hút 241,3 Cty TNHH Hàng Hải Sao Mai
Số: 1362/QĐ-TCTBĐAT. HHMN (phê duyệt danh sách nhà thầu công trình nạo vét duy tu luồng 
hàng hải SG-Vũng Tàu).

01484/23V50 19/06/2023 09/06/2024

103 V70-00297 TN-0546
Tàu hút (chỉ hút và 
chở cát)

212,8 Công ty cồ phần Xuân Lộc Tây Ninh Số 789/GP-UBND-Tây Ninh (đoạn sông SG cũ thuộc hồ Dầu Tiếng 01560/23V50 10/07/2023 06/08/2024



104 V61-00185 BD-0279
Tàu hút (chỉ hút và 
chở cát)

94,34 Cty TNHH MTV Vật liệu xâu dựng Đại Phát Đạt Số: 109/GP-UBND-Bình Dương ( tại mỏ cát XD suối Láng Loi, Hồ Dầu Tiếng) 01266/23V50 10/07/2023 01/06/2024

105 V70-00324
Tàu hút (chỉ hút và 
chở cát)

202 Công ty cổ phần Xuân Lộc Tây Ninh Số : 789/GP-UBND-Tây Ninh(đoạn sông SG cũ thuộc hồ Dầu Tiếng) 01585/23V50 28/07/2023 07/07/2024

106 V70-00223 TN-0485
Tàu hút (chỉ hút và 
chở cát)

219 Công ty cổ phần Xuân Lộc Tây Ninh Số : 789/GP-UBND-Tây Ninh(đoạn sông SG cũ thuộc hồ Dầu Tiếng) 01561/23V50 12/07/2023 07/07/2024

107 V70-00232 TN-0509
Tàu hút (chỉ hút và 
chở cát)

142 Công ty cổ phần Xuân Lộc Tây Ninh Số : 789/GP-UBND-Tây Ninh(đoạn sông SG cũ thuộc hồ Dầu Tiếng) 01559/23V50 10/07/2023 07/07/2024

108 V61-00333 BD-0061
Tàu hút (chỉ hút và 
chở cát)

127,95 Cty TNHH MTV Vật liệu xâu dựng Đại Phát Đạt Số: 109/GP-UBND-Bình Dương ( tại mỏ cát XD suối Láng Loi, Hồ Dầu Tiếng) 01198/23V50 10/07/2023 16/05/2024

109 V61-00331 BD-0108
Tàu hút (chỉ hút và 
chở cát)

151,8 Cty CP ĐT BĐS và Khoáng Sản Đồng Tiến Số: 98/GP-UBND-Bình Dương ( tại mỏ cát xây dựng sưới nhánh 3, Hồ Dầu Tiếng) 03518/23V50 08/12/2023 08/12/2024

110 V70-00275 TN-0483
Tàu hút (chỉ hút và 
chở cát)

107 CN Cty CP XD TM và DV Thành Đạt
234/GP-UBND-Tây Ninh (dự án mỏ cát xây dựng rạch Bà Hảo đoạn 1 địa phận xã suối đá, huyện 
Dương Minh Châu) 

02039/23V50 25/08/2023 18/08/2024

111 V70-00281 TN-0489
Tàu hút (chỉ hút và 
chở cát)

107 CN Cty CP XD TM và DV Thành Đạt
234/GP-UBND-Tây Ninh (dự án mỏ cát xây dựng rạch Bà Hảo đoạn 1 địa phận xã suối đá, huyện 
Dương Minh Châu)

02038/23V50 25/08/2023 25/08/2024

112 V61-00344 BD-0127
Tàu hút (chỉ hút và 
chở cát)

152,24 Cty CP đầu tư Khoán Sản Huy Phát Số 31/GP-UBND-Bình Dương (Mỏ cát xây dựng Hồ Dầu Tiếng) 02145/23V50 30/08/2023 30/08/2024

113 V61-00159 BD-0426
Tàu hút (chỉ hút và 
chở cát)

158.8 Cty CP đầu tư Khoán Sản Huy Phát Số 31/GP-UBND-Bình Dương (Mỏ cát xây dựng Hồ Dầu Tiếng) 02148/23V50 30/08/2023 30/08/2024

114 V61-00160 BD-0427
Tàu hút (chỉ hút và 
chở cát)

 158,8 Cty CP đầu tư Khoán Sản Huy Phát Số 31/GP-UBND-Bình Dương (Mỏ cát xây dựng Hồ Dầu Tiếng) 02146/23V50 30/08/2023 30/08/2024

115 V61-00357 BD-0301
Tàu hút (chỉ hút và 
chở cát)

161,8 Cty CP ĐT BĐS và Khoáng Sản Đồng Tiến Số: 98/GP-UBND-Bình Dương ( tại mỏ cát xây dựng sưới nhánh 3, Hồ Dầu Tiếng) 00700/23V50 15/09/2023 15/09/2024

116 V61-00348 BD-0399
Tàu hút (chỉ hút và 
chở cát)

177,16 Cty CP ĐT BĐS và Khoáng Sản Đồng Tiến Số: 98/GP-UBND-Bình Dương ( tại mỏ cát xây dựng sưới nhánh 3, Hồ Dầu Tiếng) 00699/23V50 15/09/2023 13/07/2024

117 V61-00397 BD-
Tàu hút (chỉ hút và 
chở cát)

347,3 DNTN Châu Dung Số : 110/GP-UBND-Bình Dương (mỏ cát XD suối Láng Loi, hồ Dầu Tiếng) 02171/22V50 15/09/2023 15/09/2024

118 V50-08139 SG- Tàu hút 145 Cty TNHH TM VT Hòa Bình Số 24/GP-UBND, Bình Dương (Mỏ cát xây dựng suối nhánh 5-2 Hồ Dầu Tiếng) 02214/23V50 02/11/2023 02/11/2024

119 V50-07010 SG-6953 Tàu hút 44,87 Cty TNHH TV Song Thương 
Số: 1362/QĐ-TCTBĐAT. HHMN (phê duyệt danh sách nhà thầu công trình nạo vét duy tu luồng 
hàng hải SG-Vũng Tàu)

03180/23V50 01/11/2023 22/10/2024

120 V72-00725 BV-1932 Tàu hút 134,3 Cty TNHH Hàng Hải Sao Mai
Số: 1362/QĐ-TCTBĐAT. HHMN (phê duyệt danh sách nhà thầu công trình nạo vét duy tu luồng 
hàng hải SG-Vũng Tàu)

03132/23V50 01/11/2023 31/10/2024

121 V70-00277 TN-0533
Tàu hút (chỉ hút và 
chở cát)

122,5 Cty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh Số : 903/GP-UBND, Tây Ninh( xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) 02447/23V50 06/11/2023 17/06/2024

122 V70-00204 TN-0468
Tàu hút (chỉ hút và 
chở cát)

85 Cty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh Số : 903/GP-UBND, Tây Ninh( xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) 02444/23V50 06/11/2023 20/04/2024

123 V70-00304 TN-0555
Tàu hút (chỉ hút và 
chở cát)

177,3 Cty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh Số : 903/GP-UBND, Tây Ninh( xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) 02449/23V50 06/11/2023 05/07/2024

124 V70-00200 TN-0453
Tàu hút (chỉ hút và 
chở cát)

41,8 DNTN Thành Phúc Số : 01526/GP-UNND, Tây Ninh (xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu) 01626/23V50 06/11/2023 16/05/2024

125 V70-00202 TN-0467
Tàu hút (chỉ hút và 
chở cát)

85 Cty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh Số : 903/GP-UBND, Tây Ninh( xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) 02453/23V50 06/11/2023 20/04/2024

126 V70-00203 TN-0469
Tàu hút (chỉ hút và 
chở cát)

85 Cty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh Số : 903/GP-UBND, Tây Ninh( xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) 02448/23V50 06/11/2023 20/04/2024

127 V70-00250 TN-0526
Tàu hút (chỉ hút và 
chở cát)

106,2 Cty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh Số : 903/GP-UBND, Tây Ninh( xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) 02445/23V50 06/11/2023 15/07/2024

128 V70-00253 TN-0524
Tàu hút (chỉ hút và 
chở cát)

89,2 Cty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh Số : 903/GP-UBND, Tây Ninh( xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) 02446/23V50 06/11/2023 04/05/2024

129 S70-00578 TN-0461
Tàu hút (chỉ hút và 
chở cát)

50 DNTN Thành Phúc Số :798/GP-UBND, Tây Ninh (xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) 01627/23V50 06/11/2023 21/04/2024

130 V62-12100 LA-07486 Tàu hút 153,01 Cty TNHH XD đường thủy Thái Bình Dương
Hợp đồng thi công XD công trình Số : 88/2023/XL2-NVQLPH45-88 ( thi công nạo vét). Theo QĐ 
1078/QĐ-CĐTNĐ ngày 21/11/2023 .hạn 143 ngày

00229/24V50 02/02/2024 25/05/2024



131 V62-11129 LA-06617 Tàu hút 80,2 Công ty TNHH Minh Hằng
Gói thầu: XL2-NVQLPH45-88: Thi công nạo vét đoạn từ Km45+00 đến Km88+080 và điều tiết đảm 
bảo giao thông trong quá trình thi công thuộc công trình Nạo vét đảm bảo giao thông kênh Rạch Cái 
Côn - Quản Lộ Phụng Hiệp ( Đoạn từ Km25+000 đến Km93+500 ke6ng Quản Lộ Phụng Hiệp)

01995/23V62 25/12/2023 26/04/2024

132 V50-04418 SG-5936 Tàu hút 34,33 Công ty TNHH cơ giới Mỹ Dung
Gói thầu SG2-XL03 Thi công xây dựng bờ kè phía bờ Nam và đoạn kè bờ Bắc từ Km14+500 đến 
Km18+620 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu ( 
Giai đoạn 2)

01457/23V62 09/08/2023 27/07/2024

133 V62-12523 LA-07797 Tàu hút 36,22 Công ty TNHH MTV Hoàng Khang Nạo vét duy tu khu nước bến phao PL03 trên sông Nhà Bè 01400/23V62 02/08/2023 10/08/2024

134 V50-05290 SG-6697 Tàu hút 75,6
Công ty TNHH Khánh Giang/192 Lê Thị Bạch 
Cát, P.11, Quận 11 , TP HCM

1.Quyết định số 16/QĐ-BQL10-ĐT ngày 03/02/2023 của Ban Quản lý Đầu Tư và Xây dựng Thủy 
lợi 10 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầugói thầu: “Gói XL02: Nạo vét kênh Hồng Ngự - Vĩnh 
Hưng đoạn 2 (K4+800 -K28+00); Kè Giồng Giăng” thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - 
Vĩnh Hưng. 2.HĐThi Công Xây Dựng Công Trình số 01/2023/HĐXDngày 06/02/2023 Giữa  Ban  
Quản Lý Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi 10 và Cty TNHH Khánh Giang.

00608/23V63 07/04/2023 06/05/2024

135 V50-05662 SG-7235 Tàu hút 15,79
Cty TNHH XD và TM Tường Vy/Số 5Đường 53, 
P.Tân Phong, Q.7, TP HCM

1.Quyết định số 0024/LKC-TCHP ngày 18/01/2024của Cty CP Tân Cảng Hiệp Phước. 2.HĐThi 
Công  Xây Dựng Công Trình số 20.12/2023/HĐXD/TCHP-LDTVY-MYDUNG ngày 
20/12/2023giữa Cty CP Cảng Tân Cảng Hiệp Phước và liên Danh Cty TNHH XD và TM Tường Vy-
Cty TNHH CG Mỹ Dung. 

00724/24V63 28/03/2024 07/04/2025

136 V50-05670 SG-6838 Tàu hút 33,5
Công ty TNHH Khánh Giang/VPĐD 192 Lê Thị 
Bạch Cát, P.11, Quận 11 , TP HCM

1.Quyết định số 16/QĐ-BQL10-ĐT ngày 03/02/2023 của Ban Quản lý Đầu Tư và Xây dựng Thủy 
lợi 10 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Gói XL02: Nạo vét kênh Hồng Ngự - Vĩnh 
Hưng đoạn 2 (K4+800 -K28+00); Kè Giồng Giăng” thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - 
Vĩnh Hưng. 2.HĐ Thi Công Xây Dựng Công Trình số 01/2023/HĐXD ngày 06/02/2023 Giữa  Ban  
Quản Lý Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi 10 và Cty TNHH Khánh Giang.

00761//23V63 04/05/2023 12/04/2024

137 V50-06000 SG-7895 Tàu hút 270,5
VP ĐD Công ty TNHH Khánh Giang /192 Lê Thị 
Bạch Cát, Phường 11, Quận 11 , TP HCM

1.Quyết định số 16/QĐ-BQL10-ĐT ngày 03/02/2023 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 
10 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp gói thầu: “Gói XL02: Nạo vét kênh Hồng Ngự - Vĩnh 
Hưng đoạn 2(K4+800-K28+00); Kè Giồng Giăng” Dự án Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh 
Hưng. 2.HĐ Thi Công Xây Dựng Công Trình số 01/2023/HĐXD ngày 06/02/2023 Giữa  Ban  Quản 
lý Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi 10 và Cty TNHH Khánh Giang.

00607/23V63 07/04//2023 07/05/2024

138 V50-07728 SG-1757 Tàu hút 20
Công ty TNHH Khánh Giang/192 Lê Thị Bạch 
Cát, P.11, Quận 11 , TP HCM

1.Quyết định số 16/QĐ-BQL10-ĐT ngày 03/02/2023 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 
10 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp gói thầu: “Gói XL02: Nạo vét kênh Hồng Ngự - Vĩnh 
Hưng đoạn 2(K4+800-K28+00); Kè Giồng Giăng” Dự án Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh 
Hưng. 2.HĐThi Công Xây Dựng Công Trình số 01/2023/HĐXDngày 06/02/2023 Giữa  Ban  Quản 
lý Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi 10 và Cty TNHH Khánh Giang.

00762//23V63 04/05//2023 04/06/2024



139 V66-02193 Tàu hút 117,54
Công ty TNHH Cát Cát Lợi/Khóm An Phước, 
P.An Bình A, TP Hồng Ngự, Đồng Tháp

1.Quyết định số 335/QĐ-BQLDA.ĐT ngày 24 tháng 05 năm 2022 của BQL DA & PT QĐ huyện 
Hồng Ngự về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu số 06: Thi công nạo vét và 
nâng cấp sửa chữa cống Long Hữu, thuôc công trình Nạo vét kênh Lông Hồ. 2. .HĐ Thi Công Xây 
Dựng Công Trình số 36/2022/HĐTCXDCT ngày 09/06/2022 giữa BQL DA & PT QĐ huyện Hồng 
Ngự và Công ty TNHH Cát Cát Lợi.

0075/23V63 13/09/2023 13/09/2024

140 V69-00517 CM-02387 Tàu hút 12.5
Cty CP Xây Dựng Thủy Lợi Cà Mau/Số 5 Bông 
văn Dĩa, P.5, Tp Cà Mau, Cà Mau

1. Quyết định số 16/QĐ-BQL10-ĐT ngày 03/02/2023 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 
10 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp gói thầu: “Gói XL02: Nạo vét kênh Hồng Ngự - Vĩnh 
Hưng đoạn 2 (K4+800-K28+00); Kè Giồng Giăng” Dự án Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh 
Hưng. 2.HĐ Thi Công Xây Dựng số 01/2023/HĐXD ngày 06/02/2023 Giữa  Ban  Quản Lý Đầu Tư 
và Xây Dựng Thủy Lợi 10 và Cty CP Xây Dựng Thủy Lợi Cà Mau

02355/23V63 09/01/2024 09/01/2025

141 V69-00518 CM-02385 Tàu hút 7.5
Cty CP Xây Dựng Thủy Lợi Cà Mau/Số 5 Bông 
văn Dĩa, P.5, Tp Cà Mau, Cà Mau

1. Quyết định số 16/QĐ-BQL10-ĐT ngày 03/02/2023 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 
10 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp gói thầu: “Gói XL02: Nạo vét kênh Hồng Ngự - Vĩnh 
Hưng đoạn 2 (K4+800-K28+00); Kè Giồng Giăng” Dự án Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh 
Hưng. 2.HĐ Thi Công Xây Dựng số 01/2023/HĐXD ngày 06/02/2023 Giữa  Ban  Quản Lý Đầu Tư 
và Xây Dựng Thủy Lợi 10 và Cty CP Xây Dựng Thủy Lợi Cà Mau

02354/23V63 09/01/2024 09/01/2025

142 V69-01197 CM-00932 Tàu hút 33,5
Cty CP Xây Dựng Thủy Lợi Cà Mau/Số 5 Bông 
văn Dĩa, P.5, Tp Cà Mau, Cà Mau

1. Quyết định số 16/QĐ-BQL10-ĐT ngày 03/02/2023 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 
10 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp gói thầu: “Gói XL02: Nạo vét kênh Hồng Ngự - Vĩnh 
Hưng đoạn 2 (K4+800-K28+00); Kè Giồng Giăng” Dự án Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh 
Hưng. 2.HĐ Thi Công Xây Dựng số 01/2023/HĐXD ngày 06/02/2023 Giữa  Ban  Quản Lý Đầu Tư 
và Xây Dựng Thủy Lợi 10 và Cty CP Xây Dựng Thủy Lợi Cà Mau

02578/23V63 12/01/2024 12/01/2025

143 V72-00834 Tàu hút 38.5
Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Bình 
Phú/105/48 Ngô Đức Kế , P7, Tp Vũng Tàu, Bà 
Rịa-Vũng Tàu.

1. Quyết định số 1728/QĐ-CVHHVTngày 15/06/2023 của Cảng Vụ Hàng Hải Vũng Tàu về việc Phê 
duyệt Phương án bảo đảm an toàn giao thông công trình nạo vét, duy tu bến chính và bến sà lan 
thuộc dự án Đầu tư xây dụng Cảng Thị Vải-Giai đoạn I tại bến cảng Quốc tế Thị Vải. 2.  HĐ Thi 
Công Xây Dựng Công Trình số 184/2023/HĐXD-PK1B-6/TVP-BP ngày 04/04//2023 Giữa Công ty 
TNHH Cảng Quốc Tế Thị Vải và CTY TNHH Đầu Tư Xây Dựng Bình Phú

01112/23V63 23/06/2023 10/11/2023

144 V43-00736 Tàu hút 68,87
Công ty TNHH đầu tư xây dựng DACINCO/Lô 
2,3,4,5 Doãn Khuê, P. Hòa Cường Bắc, Q.Hải 
Châu, Tp Đà Nẵng.

1.Quyết định số 4659/QĐ-BNN-TCTS ngày 30/11/2022 của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông 
Thôn về việc Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão đầm Đề Gi. 2.HĐ Thi 
Công Xây Dựng số 75/2023/HĐ-BQL  ngày 21/02/2023 Giữa  Ban  Quản lý dự án Nông Nghiệp và 
PTNT tỉnh Bình Định và Công ty TNHH đầu tư xây dựng DACINCO

02320//23V63 05/12//2023 05/12/2024

145 V50-08483 SG-9886 Tàu hút 0,58
Công ty CP Đầu Tư và Xây Dựng TPL/165-167 
Nguyễn Thị Thập, KĐTM Him Lam, Q.7, Tp 
HCM

1.Quyết định số 1403/CVHHTPHCM-PCHH ngày 11/12/2023 của Cảng Vụ Hàng Hải Thành Phố 
Hồ Chí Minh về việc tiến hành hoạt động trong vùng nước cảng biển(nạo vét duy tu khu nước trước 
Bến tại Lữ đoàn 125). 2.HĐ Thi Công Xây Dựng số 2111/2023/HĐ-XD  ngày 21/11/2023 Giữa  Cty 
CP Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Xếp Dỡ Tân Cảng và Công ty CP Đầu Tư và Xây Dựng TPL

02501//23V63 15/12/2023 02/01/2024



146 V50-08381 Tàu hút 57,39
Công ty CP Xây Dựng TM Thới Bình/11-13 
đường 59B, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, Tp HCM

1. Quyết định số 106/QĐ-BQL10-ĐT ngày 20/10/2022 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy 
lợi 10 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp gói thầu: “Gói XL03: Nạo vét kênh Hồng Ngự - 
Vĩnh Hưng đoạn 3 (K28+00-K44+200); Kè Tân Hưng, Kè Vĩnh Phạm” thuộc Dự án Nâng cấp, cải 
tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng. 2.HĐ Thi Công Xây Dựng số 12/2022/HĐXD ngày 26/10/2022 
Giữa  Ban  Quản Lý Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi 10 và Công ty CP Xây Dựng TM Thới Bình

01807/22V63 11/08/2023 11/08/2024

147 V50-08382 Tàu hút 57,39
Công ty CP Xây Dựng TM Thới Bình/6-8 Đường 
30,P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, Tp HCM

1. Quyết định số 106/QĐ-BQL10-ĐT ngày 20/10/2022 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy 
lợi 10 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp gói thầu: “Gói XL03: Nạo vét kênh Hồng Ngự - 
Vĩnh Hưng đoạn 3 (K28+00-K44+200); Kè Tân Hưng, Kè Vĩnh Phạm” thuộc Dự án Nâng cấp, cải 
tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng. 2.HĐ Thi Công Xây Dựng số 12/2022/HĐXD ngày 26/10/2022 
Giữa  Ban  Quản Lý Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi 10 và Công ty CP Xây Dựng TM Thới Bình

01806/22V63 08/08/2023 08/08/2024

148 V50-00325
Có động cơ/ Tàu hút 
(chỉ hút cát và chở 
cát)

173
Doanh Nghiệp Tư Nhân Trường Thắng/ 212 ấp 3, 
xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, Tây Ninh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trường Thắng. Giấy phép khai thác khoáng sản (gia hạn lần 1) số 788/GP-
UBND của UBND tỉnh Tây Ninh ngày 30/3/2023, thời gian 10 năm kể từ ngày UBND ký gia hạn 
giấy phép; khai thác cát xây dựng tại đoạn sông Vàm Cỏ Đông thuộc xã Phước Vinh và xã Biên Giới 
huyện Châu Thành, Tây Ninh.

00669/24V71 04/08/2023 26/07/2024

149 V50-00326
Có động cơ/ Tàu hút 
(chỉ hút cát và chở 
cát)

98,1
Doanh Nghiệp Tư Nhân Trường Thắng/ 212 ấp 3, 
xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, Tây Ninh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trường Thắng. Giấy phép khai thác khoáng sản (gia hạn lần 1) số 788/GP-
UBND của UBND tỉnh Tây Ninh ngày 30/3/2023, thời gian 10 năm kể từ ngày UBND ký gia hạn 
giấy phép; khai thác cát xây dựng tại đoạn sông Vàm Cỏ Đông thuộc xã Phước Vinh và xã Biên Giới 
huyện Châu Thành, Tây Ninh.

00610/23V71 30/08/2023 306/08/2024

150 V50-06311 SG-8147
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1224,9
Công ty TNHH MTV CTTC NH Sài Gòn 
Thương Tín

Dự án mỏ khai thác cát trắng silic tại Khu vực xã Quan Lạn và xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh 
Quảng Ninh; Số GP: 1289/GP-BTNMT ngày 24/05/2019; thời hạn 14 năm 5 tháng

1036/21V14 09/04/2024 08/04/2025

151 V50-06312 SG-8148
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát

1224,9
Công ty TNHH MTV CTTC NH Sài Gòn 
Thương Tín

Dự án mỏ khai thác cát trắng silic tại Khu vực xã Quan Lạn và xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh 
Quảng Ninh; Số GP: 1289/GP-BTNMT ngày 24/05/2019; thời hạn 14 năm 5 tháng

1037/21V14 09/04/2024 08/04/2025

152 V50-06313 SG-8149
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát

1224,9
Công ty TNHH MTV CTTC NH Sài Gòn 
Thương Tín

Dự án mỏ khai thác cát trắng silic tại Khu vực xã Quan Lạn và xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh 
Quảng Ninh; Số GP: 1289/GP-BTNMT ngày 24/05/2019; thời hạn 14 năm 5 tháng

1038/21V14 09/04/2024 08/04/2025

153 V50-06545 SG-8150
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát

1224,9
Công ty TNHH MTV CTTC NH Sài Gòn 
Thương Tín

Dự án mỏ khai thác cát trắng silic tại Khu vực xã Quan Lạn và xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh 
Quảng Ninh; Số GP: 1289/GP-BTNMT ngày 24/05/2019; thời hạn 14 năm 5 tháng

125/21V14 09/04/2024 08/04/2025

154 V50-06603 SG-8132
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát

1224,9
Công ty TNHH MTV CTTC NH Sài Gòn 
Thương Tín

Dự án mỏ khai thác cát trắng silic tại Khu vực xã Quan Lạn và xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh 
Quảng Ninh; Số GP: 1289/GP-BTNMT ngày 24/05/2019; thời hạn 14 năm 5 tháng

1488/20V14 09/04/2024 08/04/2025

155 V50-06647 SG-8133
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát

1224,9
Công ty TNHH MTV CTTC NH Sài Gòn 
Thương Tín

Dự án mỏ khai thác cát trắng silic tại Khu vực xã Quan Lạn và xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh 
Quảng Ninh; Số GP: 1289/GP-BTNMT ngày 24/05/2019; thời hạn 14 năm 5 tháng

1489/20V14 09/04/2024 08/04/2025

156 V50-06546 SG-8151
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát

1224,9
Công ty TNHH MTV CTTC NH Sài Gòn 
Thương Tín

Dự án mỏ khai thác cát trắng silic tại Khu vực xã Quan Lạn và xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh 
Quảng Ninh; Số GP: 1289/GP-BTNMT ngày 24/05/2019; thời hạn 14 năm 5 tháng

126/21V14 09/04/2024 08/04/2025

157 V15-03904 Tàu hút 109,59
Công ty TNHH XD và thương mại Hải Minh 
Long

Thi công công một phần gói thầu thi công kè tạm phục vụ san lấp và san lấp giai đoạn 1 – đến Cos + 
3.0 tại Dự án Xuân Cầu theo GCN đăng ký đầu tư do Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng cấp, mã số 
dự án: 2333875823

1192/23V14 11/04/2024 11/04/2025

158 V95-00529 Hgi-5979
Chở hàng khô (Chở 
cát)

137.2
Nguyễn Tấn Phong/ Ấp 4, xã Lương Tâm, Huyện 
Long Mỹ, Tỉnh Hận Giang

00621/23V64 13/06/2023 18/12/2023

159 V64-13597 VL-14834
Chở hàng khô (Chở 
cát)

142
Trần Trúc Linh/ Ấp Mỹ Long, Xã Chánh An, 
Huyện Măng Thít, Tỉnh Vĩnh Long

00755/23V64 21/07/2023 11/07/2024

160 V64-14217 VL-15434
Chở hàng khô (Chở 
cát)

293.8
Trần Duy Phương/ Xã Tân Quới Trung, Huyện 
Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

00865/23V64 25/08/2023 26/08/2024

161 V84-02227 TV-3709
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

2027,52
Công ty TNHH TM-XD-VT Quốc Việt/ Khóm 3, 
Thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh

Mỏ cát thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh/ Số giấy phép: 80/GP-UBND do Ủy 
Ban Nhân Dân tỉnh Trà Vinh Cấp ngày 18/10/2022/ Thời hạn giấy phép: 03 năm kể từ ngày ký giấy 
phép

01459/22V65 14/06/2023 12/06/2024

162 V35-01592 NB-8288 Tàu hút 51045
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ 
Nam Hải/ Xóm 8, xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, 
Ninh Bình

Dự án: Khu Đô Thị Phú Cường Hoàng Gia/ Thời hạn thi công: 15/12/2023/ Địa điểm dự án: Phường 
An Hòa, Tp.Rạch Giá, T.Kiên Giang

00301/23V65 20/10/2023 10/10/2024



163 V35-01808 NB-8919 Tàu hút 103.7
Công ty TNHH MTV Long Hải / Xóm  An Cư, 
xã Thượng Kiệm, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

Khai thác vật liệu từ biển san lấp dự án lấn biển khu lấn biển đảo Hải Âu, thành phố Rạch Giá, Kiên 
Giang(Giấy phép khai thác khoáng sản số 1034/GP-UBND) ngày 21/04/2022.

00387/23V68 27/04/2023 27/04/2024

164 V67-18563 AG-17369
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

785
Cty TNHH XD Dịch Vụ Thương Mại Hải Toàn / 
QL91,TT An Châu, Huyện Châu Thành, An 
Giang

Khai thác vật liệu từ biển san lấp dự án lấn biển xã Dương Hoà,huyện Kiên Lương, Kiên Giang 
(Giấy phép khai thác khoáng sản số 1296/GP-UBND)ngày 22/05/2013.

01307/23V68 23/11/2023 29/08/2024

165 V68-48690 KG-58058 Tàu hút 133.62
Cty TNHH Xây Dựng Quê Hương / Tổ 2, ấp 
V.Tây 1, xã V. Phong, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên 
Giang

Khai thác vật liệu từ biển san lấp dự án lấn biển khu lấn biển Tây Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, 
Kiên Giang(Giấy phép khai thác khoáng sản số 2259/GP-UBND) ngày 22/09/2021.

00118/24V68 23/02/2024 30/12/2024

166 V50-04661 SG-6480 Tàu hút 54,35
Công ty CP ĐT XD Thái Hưng/ Số 31, Đường 
11, KP.4, P. Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Tên dự án: “Công trình nao vét duy tu bến sà lan thuộc dự án Cảng Cái mép Gemadept-Terminal 
Link giai đoạn 1”.  Thời hạn giấy phép 02/2023 đến 02/2024. Vị trí: Bãi chứa thuộc dự án “Nhà máy 
sản xuất các loại xe ô tô khách và ô tô tải với quy mô 6.700 xe/năm” thuộc khu công nghiệp Ông 
Kèo, Huyện Nhơn trạch, Tỉnh Đông Nai.

00397/23V72 19/04/2023 05/04/2024

167 V29-02428 HN-1697 Tàu hút 5291,2
Công ty CP tư vấn và xây dựng Phú Xuân/ 106 
Ngõ Hoàng 6A, Phạm Văn Đồng, Phường Cổ 
Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Tên dự án: “Đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng – Phần cơ sở hạ tầng dùng 
chung”. Số Giấy phép nhận chìm: 361/GP-BTNMT, do Bộ tài nguyên và môi trường cấp ngày 
29/9/2023; Thời hạn: 29/09/2023 đến 29/09/2025 (24 tháng kể từ ngày ký Giấy phép nhận chìm ở 
biển). Ví trí: Vùng biển Quận Sơn trà, TP. Đà Nẵng (nằm trong khu vực đã được Ủy ban nhân dân 
Tp. Đà Nẵng chấp nhận tại CV số 1309/UBND-STNMT, ngày 14/03/2022).

00193/24V72 20/03/2024 08/02/2025

168 V48-00049 ÐNô-0024
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

169
Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản 
Phước Lộc

- Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ cát Quảng Phú 4
- Số GP khai thác: 16/GP-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2020 UBND tỉnh Đắk Nông
- Thời hạn khai thác:  06/2034
- Vị trí mỏ: xã Quảng Phú,Krông Nô, Đắk Nông

00487/23V79 22/05/2023 07/04/2024

169 V47-00066 ÐL-0088
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

44 HTX Khai Thác Sản Xuất & KD VLXD Nam Sơn

- Khai thác cát xây dựng tại lòng sông Krông Ana.
- Số GP khai thác: 16/GP-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2018 UBND tỉnh Đắk Lắk
- Thời hạn khai thác: 26/05/2027 
- Vị trí mỏ: huyện Cư Kuin và huyện Krông Bông, Đắk Lắk

01181/23V79 11/09/2023 03/07/2024

170 V47-00097 ÐL-0108
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

34.1 Công Ty TNHH Khoáng Sản Hoàng Hải Nam

- Khai thác cát xây dựng tại lòng Sông Krong Năng
- Số GP khai thác: 39/GP-UBND ngày 21/7/2022 UBND tỉnh Đắk Lắk
- Thời hạn khai thác: 05/11/2024
- Vị trí mỏ: huyện Cư Kuin và huyện Krông Bông, Đắk Lắk

00557/23V79 18/09/2023 04/09/2024

171 V47-00117 ÐL-0140
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

44 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐOÀN CHÍNH NGHĨA

- Khai thác cát xây dựng tại lòng sông Krông Ana.
- Số GP khai thác: 12/GP-UBND ngày 22 tháng 1 năm 2021 UBND tỉnh Đắk Lắk
- Thời hạn khai thác: 1/2035
- Vị trí mỏ: huyện Cư Kuin và huyện Krông Bông, huyện Lắk, huyện Krông Ana Đắk Lắk

01178/23V79 15/09/2023 30/09/2024

172 V47-00118 ÐL-0138
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

81.5 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐOÀN CHÍNH NGHĨA

- Khai thác cát xây dựng tại lòng sông Krông Ana.
- Số GP khai thác: 12/GP-UBND ngày 22 tháng 1 năm 2021 UBND tỉnh Đắk Lắk
- Thời hạn khai thác: 1/2035
- Vị trí mỏ: huyện Cư Kuin và huyện Krông Bông, huyện Lắk, huyện Krông Ana Đắk Lắk

01179/23V79 15/09/2023 25/07/2024

173 V47-00115 ÐL-0137
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

152.2 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐOÀN CHÍNH NGHĨA

- Khai thác cát xây dựng tại lòng sông Krông Ana.
- Số GP khai thác: 12/GP-UBND ngày 22 tháng 1 năm 2021 UBND tỉnh Đắk Lắk
- Thời hạn khai thác: 1/2035
- Vị trí mỏ: huyện Cư Kuin và huyện Krông Bông, huyện Lắk, huyện Krông Ana Đắk Lắk

01180/23V79 15/09/2023 31/07/2024

174 V48-00057 ÐNô-0030
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

52.5
CTy CP Đầu Tư Xây Dựng & Phát Triển Đô Thị 
Sài Gòn - Đắk Nông

- Mỏ cát B, thôn Buôn Choah, huyện Krông Nô,tỉnh Đắk Nông
- Số GP khai thác: GP-16/UBND ngày 16 tháng 9 năm 2020 UBND tỉnh Đắk Nông
- Thời hạn khai thác:  25/8/2036
- Vị trí mỏ: thôn Buôn Choah,Krông Nô, Đắk Nông

01228/23V79 15/09/2023 31/08/2024

175 V48-00050 ĐNô-0025
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

181 Công ty TNHH Xuân Bình

-Sông Ea Krông Nô xã Đăk Nông huyện Krông Nô tỉnh Đăk Nông
- Số GP khai thác: 04/GP-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2010 UBND tỉnh Đắk Nông
- Thời hạn khai thác:  12/5/2030
- Vị trí mỏ: huyện Krông Nô tỉnh Đăk Nông

01661/23V79 06/12/2023 26/10/2024



176 V48-00051 ĐNô-0026
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

187 Công ty TNHH Phú Bình

-Sông Ea Krông Nô xã Đăk Nông huyện Krông Nô tỉnh Đăk Nông
- Số GP khai thác: 04/GP-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2010 UBND tỉnh Đắk Nông
- Thời hạn khai thác:  12/5/2030
- Vị trí mỏ: huyện Krông Nô tỉnh Đăk Nông

01662/23V79 06/12/2023 26/10/2024

177 V48-00055 ĐNô-0022
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

143
Công ty TNHH MTV khai thác khoáng sản 
Quảng Phú

- Dự án khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát Quảng Phú 1
- Số GP khai thác: 34/GP-UBND ngày 18/11/2020 của UBND tỉnh Dak Nông
- Thời hạn khai thác: 08/12/2029
- Vị trí mỏ: huyện Krông Nô tỉnh Đăk Nông

01663/23V79 06/12/2023 11/11/2024

178 V49-00048
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

26.2 Công ty TNHH Tuấn Vượng 68

-Dự án khai thác cát sỏi xây dựng tại nửa lòng sông Ea Krông Nô thuộc xã Đạ R'Sal, huyện Đam 
Rông
- Số GP khai thác: 59/GP-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022 UBND tỉnh Đắk Nông
- Thời hạn khai thác:  04/07/2027
- Vị trí mỏ:  xã Đạ R'Sal, huyện Đam Rông, Lâm Đồng

01948/23V79 11/12/2023 17/11/2024

179 V48-00056 ÐNô-0028
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

164.6
Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản 
Quảng Phú

- Dự án khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát Quảng Phú 1
- Số GP khai thác: 34/GP-UBND ngày 18/11/2020 của UBND tỉnh Dak Nông
- Thời hạn khai thác: 08/12/2029
- Vị trí mỏ: huyện Krông Nô tỉnh Đăk Nông

00102/24V79 10/01/2024 09/01/2025

180 V48-00033 ĐNô-0010
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

78.2 Doanh nghiệp tư nhân Văn Hồng

- Mỏ cát Quảng Phú 3 
- Số GP khai thác: 30/GP-UBND ngày 08/12/2016  của UBND tỉnh Dak Nông
- Thời hạn khai thác:  08/12/2032
- Vị trí mỏ: huyện Krông Nô tỉnh Đăk Nông

01660/23V79 22/01/2024 22/10/2024

181 V48-00052 Tàu hút 42.66 Công ty TNHH MTV Hải Khánh Ngân

- Mỏ cát Quảng Phú 4 
- 32/GP-UBND ngảy 22/12/2016 của UBND tỉnh Dak Nông
- Thời hạn khai thác:  22/08/2025
- Vị trí mỏ: huyện Krông Nô tỉnh Đăk Nông

00150/2479 29/01/2024 27/12/2024

182 V48-00045 ÐNô-0023
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

171.3
Công ty TNHH MTV khai thác khoáng sản 
Phước Lộc

- Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ cát Quảng Phú 4
- Số GP khai thác: GP-16/UBND ngày 15 tháng 5 năm 2020 UBND tỉnh Đắk Nông
- Thời hạn khai thác:  06/2034
- Vị trí mỏ: xã Quảng Phú,Krông Nô, Đắk Nông

00135/24V79 29/01/2024 07/09/2024

183 V47-00103 ÐL-0129
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

151 Công ty Cổ phần Đoàn Chính Nghĩa

- Khai thác cát xây dựng tại lòng sông Krông Ana.
- Số GP khai thác: 12/GP-UBND ngày 22 tháng 1 năm 2021 UBND tỉnh Đắk Lắk
- Thời hạn khai thác: 1/2035
- Vị trí mỏ: huyện Cư Kuin và huyện Krông Bông, huyện Lắk, huyện Krông Ana Đắk Lắk

00120/24V79 29/01/2024 07/01/2025

184 V84-02173 TV-3708
Có động cơ/ Tàu hút 
(chỉ hút cát và chở 
cát)

2027,52
Công ty TNHH TM-XD-VT Quốc Việt/ Khóm 3, 
Thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh

Dự án “Đầu tư khai thác mỏ cát san lấp ven biển thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà 
Vinh (Vị trí mỏ số 1)”; 80/GP-UBND; 03 năm kể từ ngày ký giấy phép 18/10/2022; xã Đông Hải, 
huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (Vị trí mỏ số 1)

00163/24V84 25/03/2024 22/03/2025


